
STT Thẻ tên Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Ghi chú

1 WI-1 Nguyễn Thị Lan Nữ 01/02/1989  Thanh Hóa Khám sức khỏe

2 WI-2 Đới Văn Hội Nam 03/02/1987 Nam Định Khám sức khỏe

3 WI-3 Nguyễn Văn Báu Nam 06/05/1998  Nghệ An Khám sức khỏe

4 WI-4 Nguyễn Huy Toàn Nam 03/08/1997  Nam Định Khám sức khỏe

5 WI-5 Nguyễn Văn Xuân Nam 02/01/1992 Thái Nguyên Khám sức khỏe

6 WI-6 Phan Đức Hiệp Nam 26/11/1995  Kon Tum Khám sức khỏe

7 WI-7 Nguyễn Văn Hà Nam 03/02/1983 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 WI-8 Trần Hữu Hạnh Nam 05/08/1990 Đắk Lắk Khám sức khỏe

9 WI-9 Đặng Tấn Ba Nam 03/02/1987 Quảng Nam Khám sức khỏe

10 WI-10 Lê Ngọc Anh Nam 10/10/1991 Thanh Hoá Khám sức khỏe

11 WI-11 Lê Văn Ngọc Nam 08/06/1993 Thanh Hoá Khám sức khỏe

12 WI-12 Phùng Văn Hà Nam 21/05/1986  Hải Dương Khám sức khỏe

13 WI-13 Phan Thanh Nam Nam 22/07/1989 Quảng Trị Khám sức khỏe

14 WI-14 Nguyễn Thúy Hồng Nữ 15/11/1991 Bắc Giang Khám sức khỏe

15 WI-15 Nguyễn Thanh Tuấn Nam 19/08/1993 Nghệ An Khám sức khỏe

16 WI-16 Đinh Văn Thành Nam 13/08/1992 Nghệ An Khám sức khỏe

17 WI-17 Vũ Thị Hồng Nữ 28/11/1994 Quảng Ninh Khám sức khỏe

18 WI-18 Hoàng Thị Phượng Nữ 12/03/1990 Thái Nguyên Khám sức khỏe

19 WI-19 Bạch Văn Việt Nam 13/04/1996 Thanh Hoá Khám sức khỏe

20 WD-1 Lê Hồng Hải Nam 06/12/1995 Nghệ An Khám sức khỏe

21 WT-1 Nguyễn Cảnh Tài Nam 16/01/1992 Nghệ An Khám sức khỏe

22 WT-2 Nguyễn Tuấn Anh Nam 10/01/1994 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 WT-3 Nguyễn Tông Khánh Nam 16/04/1989 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

24 WT-4 Hồ Đức Giang Nam 18/10/1981 Quảng Bình Khám sức khỏe

25 WT-5 Trần Văn Lập Nam 10/09/1982 Quảng Bình Khám sức khỏe

26 WT-6 Đỗ Xuân Đức Nam 10/01/1987 Hưng Yên Khám sức khỏe

27 WG-1 Trần Văn Mạnh Nam 18/02/1997  Hà Tĩnh Khám sức khỏe

28 WG-2 Nguyễn Thành Tuấn Nam 02/08/1998 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG MẪU MỰC

XUẤT CẢNH ĐI LÀM VIỆC TẠI HÀN QUỐC NGÀY 13/11/2023

(Kèm theo Công văn số 901/TTLĐNN - TCLĐ ngày 07/11/2023 của TTLĐNN)




